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Tiết 13 – MỘT SỐ BASE QUAN TRỌNG
[bookmark: _GoBack]B. CALCIUM HYDROXIDE (Ca(OH)2)
I. Tính chất vật lý: Xem SGK
II. Tính chất hóa học: Có đầy đủ tính chất của dung dịch base
- Làm quỳ tím hóa xanh, dung dịch phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng.
- Tác dụng với acid hoặc acidic oxide tạo thành muối và nước.
SO2  +  Ca(OH)2 → CaSO3   +   H2O
H2SO4  +   Ca(OH)2 →  CaSO4 +  2 H2O
III. Ứng dụng: Xem SGK
IV. Thang pH (Tham khảo SGK)
CHỦ ĐỀ MUỐI
Tiết 14 - TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI
I. KHÁI NIỆM
- Các muối thông thường là hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H+ của acid bởi ion kim loại hoặc ion NH4+
VD:  Muối tan (NaCl, K2CO3, Ba (NO3)2…), muối không tan (CaCO3, AgCl, BaSO4…)
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI
1. Tác dụng với kim loại → muối mới + kim loại mới.
Điều kiện xảy ra phản ứng: Kim loại từ Mg trở đi và phải đứng trước kim loại trong muối (Tính theo dãy hoạt động hóa học của kim loại)
Ví dụ: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓
2. Tác dụng với acid → muối mới +  acid mới.
* Điều kiện xảy ra phản ứng: sản phẩm tạo thành phải có chất khí hoặc chất kết tủa.
Ví dụ: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O
3. Tác dụng với dung dịch muối → hai muối mới.
* Điều kiện xảy ra phản ứng: hai muối tham gia phải tan, sản phẩm phải có chất kết tủa. 
Ví dụ: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓
4. Tác dụng với dung dịch base → muối mới + base mới.
* Điều kiện xảy ra phản ứng: hai chất tham gia phản ứng phải tan, sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa. 
Ví dụ: Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3↓
5. Phản ứng phân hủy muối
- Một số muối bị phân hủy ở nhiệt độ cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…
Ví dụ:  CaCO3 → CaO + CO2
II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCH
1. Định nghĩa: Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới không tan hoặc chất khí.
2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi: sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí hoặc nước.
Ví dụ: CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

